
	 PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


THỜI KHÓA BIỂU  . NĂM HỌC : 2022 -2023
						KHỐI 1 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú 

	 
MỘT /1
 
 
	1
	  SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	

	
	2
	  Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Anh văn
	

	
	3
	Tiếng Việt 
	Toán
	TN-XH
	TN-XH
	Tiếng Việt 
	

	
	4
	Toán
	TC Toán
	TC. Tiếng việt      
	HĐTN_CĐ
	Tiếng Việt 
	

	Buổi thứ hai
	 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 1
 
	1
	GDTC
	GDKNS
	Mỹ thuật
	TC. Tiếng việt  
	  TC Toán
	

	
	2
	Tiếng Việt 
	Đạo đức
	GDTC
	Anh văn
	TC. Tiếng việt  
	   

	
	3
	Tiếng Việt 
	   TC. Tiếng việt  
	Âm  nhạc
	   TC Toán
	HĐTN_ SHL
	  


1.Lớp 1/1 ( Phòng 1_Điểm chính)  – GVCN : Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 

2/Lớp 1/2 ( Phòng 2_ Điểm chính)  – GVCN : Võ Thị Thu Vân - Áp dụng 12/09/2022  
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT /2
 
 
	1
	SHDC
	Anh văn
	Tiếng Việt 
	TN-XH
	Tiếng Việt 
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán  
	Tiếng Việt 
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Toán 
	Tiếng Việt
	Anh văn 
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TC Tiếng việt
	TC Toán
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	

	Buổi thứ hai
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 2
 
	1
	TC Tiếng việt 
	Tiếng Việt 
	Âm nhạc
	TC Tiếng việt
	TC Toán 
	 

	
	2
	GDTC
	GDKNS 
	Mỹ thuật
	TC Toán
	TC Tiếng việt
	 

	
	3
	TN-XH
	Tiếng Việt
	GDTC
	HĐTN_CĐ
	HĐTN_SHL
	 





3/Lớp 1/3 ( Phòng 3_ Điểm chính) – GVCN : Nguyễn Thiện Phượng Trang  - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 3
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	 

	
	2
	Tiếng Việt
	Anh văn
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	 TN-XH
	Toán
	

	
	4
	TN-XH
	Tiếng Việt 
	TC Tiếng việt
	TC Tiếng việt
	TC Tiếng việt
	

	Buổi thứ hai
	 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 3
 
	1
	TC Tiếng việt
	Tiếng Việt 
	GDTC
	Anh văn
	TC Toán
	

	
	2
	Đạo đức
	Tiếng Việt 
	Âm nhạc
	HĐTN_CĐ
	GDTC
	

	
	3
	 TC Toán
	GDKNS
	Mỹ thuật
	TC Toán
	HĐTN_SHL
	 



4/Lớp 1/4 ( Phòng 4_ Điểm chính) – GVCN :   Phùng Thị Cẩm Hồng - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 4
 
 
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt 
	GDTC
	

	
	2
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Toán
	

	
	3
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt 
	TN-XH 
	Tiếng Việt 
	

	
	4
	Anh văn
	 TC Toán
	TC Tiếng việt
	Anh văn
	Tiếng Việt
	 

	Buổi thứ hai
	 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 4
 
	1
	TN-XH
	GDTC
	 TC Toán
	TC Tiếng việt
	 GDKNS 
	

	
	2
	TC Tiếng việt
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	TC Toán
	TC Tiếng việt
	 

	
	3
	Đạo đức
	Mỹ thuật
	Tiếng Việt
	HĐTN_CĐ
	HĐTN_SHL
	 


4. Lớp 1/5 (Phòng  13_ Điểm chính)- GVCN :  Nguyễn Thị Minh Phương   - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 5
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	GDTC
	

	
	2
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	

	
	3
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	TN-XH
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Toán
	TC Tiếng việt
	TC  Toán
	Toán
	Anh văn
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/ 5
 
	1
	TN-XH
	GDTC
	Tiếng Việt
	TC  Toán 
	TC Tiếng việt
	

	
	2
	TC Tiếng việt
	Mỹ thuật
	Tiếng Việt
	TC Tiếng việt
	GDKNS
	

	
	3
	TC  Toán
	 Âm nhạc
	Anh văn
	HĐTN_CĐ
	HĐTN_SHL
	 







5/Lớp 1/6 ( Phòng 1 _ Điểm  HT  2) – GVCN :  Trần Thị Mỹ Linh  - Áp dụng 12/09/2022
	Buổi thứ nhất
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/6
 
 
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Toán
	Tiếng Việt 
	Anh văn
	

	
	2
	TN-XH
	Tiếng Việt 
	GDTC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	

	
	3
	Tiếng Việt 
	TN-XH
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt 
	

	
	4
	Tiếng Việt 
	TC Tiếng việt
	Tiếng Việt
	TC Toán
	Toán 
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/6
 
	1
	Toán
	Tiếng Việt 
	TC Toán
	Âm nhạc  
	Anh văn 
	 

	
	2
	GDKNS
	Tiếng Việt 
	TC Tiếng việt
	 Mỹ thuật
	TC Toán
	 

	
	3
	TC Tiếng việt
	TC Tiếng việt
	HĐTN_CĐ
	GDTC 
	HĐTN_SHL
	 




6/Lớp 1/7 ( Phòng  2 _Điểm  HT  2 ) – GVCN : Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/7
 
 
	1
	SHDC
	GDTC
	Toán
	Tiếng Việt 
	 Toán
	

	
	2
	Toán
	TN-XH
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Anh văn
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	TC Toán 
	Tiếng Việt 
	

	
	4
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	TN-XH
	TC Tiếng việt
	Tiếng Việt
	

	Buổi thứ hai 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
MỘT/7
 
	1
	Đạo đức
	TC Tiếng việt 
	TC Tiếng việt
	GDTC
	Anh văn 
	 

	
	2
	TC Toán
	Tiếng Việt 
	TC Toán
	Âm nhạc 
	TC Tiếng việt
	 

	
	3
	GDKNS
	Tiếng Việt 
	HĐTN_CĐ
	 Mỹ thuật
	 HĐTN_SHL
	 


						          Thị trấn Cần Giuộc, ngày 09 tháng 09  năm 2022                   
								K.T HIỆU TRƯỞNG
								PHÓ HIỆU TRƯỞNG 







	PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


THỜI KHÓA BIỂU  . NĂM HỌC : 2022 -2023
						KHỐI 2 
1. Lớp 2/1 ( Phòng 15 _ Điểm chính)  –GVCN : Võ Thị Ngọc Giàu- Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú 

	HAI/1
 
 
	1
	SHDC
	Toán 
	Bài đọc 2
	Toán
	GDKNS
	

	
	2
	Toán
	Bài viết 1( tiết 1)
	Bài đọc 2
	Bài viết 2
	Toán
	

	
	3
	Chia sẻ và đọc
	Bài viết 1( tiết 2)
	GDTC
	TN-XH 
	Tiếng Việt  
	

	
	4
	Chia sẻ và đọc
	TN-XH
	Toán
	TC Tiếng việt
	Tiếng Việt  
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI /1
 
 
	1
	Âm nhạc
	TC Tiếng việt 
	Anh văn
	TC Toán
	TC Tiếng việt
	 

	
	2
	Mỹ thuật
	Đạo đức
	TC Toán
	 Kể chuyện 
	HĐTN-Sinh hoạt lớp
	

	
	3
	GDTC
	TC Toán
	TC Tiếng việt
	HĐTN
	Anh văn
	 




2. Lớp 2/2 (Phòng 16_ Điểm chính)  –GVCN : Đặng Thị Thu Bình  - Áp dụng 12/09/2022
	Buổi thứ nhất 
	

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/2
 
 
	1
	SHDC
	Toán 
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt  
	

	
	2
	Chia sẻ và đọc
	Đạo đức
	Bài đọc 2
	GDTC
	Tiếng Việt  
	

	
	3
	Chia sẻ và đọc
	Bài viết 1( tiết 1)
	Bài đọc 2
	GDKNS
	Toán
	

	
	4
	Toán
	Bài viết 1( tiết 2)
	Kể chuyện 
	Bài viết 2
	TN-XH
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/2
 
	1
	TN-XH
	Mỹ thuật
	TC Toán
	TC Toán
	TC Tiếng việt
	 

	
	2
	TC Tiếng việt
	GDTC
	Anh văn
	TC Tiếng việt
	TC Toán
	 

	
	3
	Âm nhạc
	Anh văn
	TC Tiếng việt
	HĐTN
	HĐTN-SHL
	 






3. Lớp 2/3 (Phòng 17_ Điểm chính)  –GVCN :Mai Thị Anh Loan   - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/3
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Toán
	Tiếng Việt
	

	
	2
	Toán
	Bài viết 1( tiết 1)
	Bài đọc 2
	GDKNS
	Tiếng Việt

	

	
	3
	Chia sẻ và đọc
	Bài viết 1( tiết 2)

	Bài đọc 2
	Bài viết 2
	GDTC
	

	
	4
	Chia sẻ và đọc
	TC Toán
	TN-XH
	Kể chuyện
	Toán
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/3
 
	1
	TN-XH 

	Âm nhạc
	Đạo đức 
	 TC Tiếng việt
	Anh văn 
	

	
	2
	Anh văn
	Mỹ thuật
	TC Tiếng việt
	TC Toán
	 TC Tiếng việt 

	

	
	3
	TC Tiếng việt
	GDTC
	 TC Toán
	HĐTN
	HĐTN
	 



3. Lớp 2/4 (Phòng 14_ Điểm chính)  –GVCN : Phạm Thị Cẩm Nhung   - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/4
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Anh văn
	GDKNS
	Toán
	

	
	2
	Toán
	Âm nhạc
	 Anh văn
	Toán
	TN-XH
	

	
	3
	Chia sẻ và đọc
	Bài viết 1( tiết 1)
	Mỹ thuật
	Bài viết 2
	Tiếng Việt
	 

	
	4
	Chia sẻ và đọc
	Bài viết 1( tiết 2 )
	GDTC
	Kể chuyện
	Tiếng Việt
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/4
 
	1
	TC Tiếng việt
	TC Toán
	Bài đọc 2
	 TC Tiếng việt
	TC Tiếng việt
	

	
	2
	GDTC
	TC Tiếng việt
	Bài đọc 2
	TC Toán
	TC Toán
	

	
	3
	TN-XH
	Đạo đức
	Toán
	HĐTN
	HĐTN
	 










4. Lớp 2/5  (Phòng 4_ Điểm  HT  2 )  –GVCN :  Trần Thị Lệ Thu  - Áp dụng 12/09/2022
	Buổi thứ nhất 
	

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	HAI/5
 
	1
	SHDC
	GDKNS
	Bài đọc 2
	Bài viết 2
	Tiếng Việt  
	

	
	2
	Toán
	Toán 
	Bài đọc 2
	Toán
	Tiếng Việt  
	

	
	3
	Anh văn
	Bài viết 1( tiết 1) 
	Đạo đức
	Kể chuyện
	Toán
	

	
	4
	Anh văn
	TN-XH
	GDTC
	TC Tiếng việt
	HĐTN
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/5
 
	1
	Chia sẻ và đọc
	TC Toán
	Toán
	TC Toán
	 GDTC
	

	
	2
	Chia sẻ và đọc
	TC Tiếng việt
	Bài viết 1( tiết 2)
	TN-XH
	Âm nhạc
	

	
	3
	TC Toán
	HĐTN
	TC Tiếng việt
	TC Tiếng việt
	Mỹ thuật
	




5. Lớp 2/6 (Phòng  3_ Điểm  HT  2)  –GVCN : Nguyễn Lê Ngọc Nghĩa - Áp dụng 12/09/2022
	Buổi thứ nhất  
	
	
	

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/6
 
 
	1
	SHDC 
	Bài viết 1( tiết 1)
	Bài đọc 2
	Toán
	Tiếng Việt  
	

	
	2
	Chia sẻ và đọc
	Bài viết 1( tiết 2)
	Bài đọc 2
	Bài viết 2
	Tiếng Việt  
	

	
	3
	Chia sẻ và đọc
	Toán
	Toán
	Kể chuyện
	Anh văn
	

	
	4
	Toán
	TN-XH
	Đạo đức
	TC Toán
	Toán
	

	Buổi thứ hai
	 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
HAI/6
 
	1
	GDKNS 
	TC Toán
	TC Tiếng việt
	Mỹ thuật
	TC Tiếng việt
	

	
	2
	TN-XH
	TC Tiếng việt
	HĐTN
	GDTC
	Anh văn
	

	
	3
	TC Tiếng việt
	 GDTC
	 TC Toán
	Âm nhạc
	HĐTN 
	 


						          Thị trấn Cần Giuộc, ngày 09 tháng 09  năm 2022                   
								K.T HIỆU TRƯỞNG
								PHÓ HIỆU TRƯỞNG 



	PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


THỜI KHÓA BIỂU  . NĂM HỌC : 2022 -2023
						KHỐI 3 

1. Lớp 3/1( Phòng 7_ Điểm chính) - GVCN : Võ Thị Mỹ Duyên- Áp dụng 12/09/2022 
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA /1
 
 
	1
	 SHDC
	Mỹ thuật
	GDKNS
	Bài đọc ( t1)
	Tiếng Anh 
	

	
	2
	Toán
	GDTC
	Bài viết 
	Bài  đọc ( t2)
	GDTC 
	

	
	3
	Tin học
	Âm nhạc 
	Toán
	Tiếng Anh
	Bài viết_ GST
	

	
	4
	HĐTN 1
	Tiếng Anh
	Công nghệ
	Toán
	Toán
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA/ 1
 
	1
	Bài đọc ( t1)
	 Đạo đức
	HĐTN 2
	Kể chuyện
	TNXH
	

	
	2
	Bài đọc ( t2)
	Toán
	TC  Toán
	TC  T.Việt
	TC  Toán
	

	
	3
	TC  T.Việt
	TNXH
	Tiếng Anh
	TC  Toán
	HĐTN3
	


2. Lớp 3/2( Phòng 6_ Điểm chính) - GVCN :  Phạm Thị Chín - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA /2
 
 
	1
	SHDC
	Tiếng Anh
	Toán
	Toán
	Bài viết- GST
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Mỹ thuật
	GDKNS
	Bài đọc ( t1) 
	Toán
	

	
	3
	Bài đọc ( t1)
	GDTC
	Công nghệ
	Bài đọc ( t2)
	Kể chuyện
	

	
	4
	Bài đọc ( t2) 
	Âm nhạc
	Tin học 
	TNXH
	Tiếng Anh
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA/ 2
 
	1
	Toán
	 Toán
	HĐTN 2
	Bài viết
	GDTC 

	

	
	2
	HĐTN 1
	Đạo đức
	TC  Toán
	TC  Toán
	   TC  T.Việt
	

	
	3
	TC  Toán
	TNXH
	   TC  T.Việt
	Tiếng Anh
	HĐTN 3
	









3. Lớp 3/3 ( Phòng 5_ Điểm chính)- GVCN :  Võ Thành Tài - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	BA/ 3

	1
	SHDC
	Toán
	Bài viết 
	GDTC
	Bài viết_GST 
	

	
	2
	Bài đọc ( t1)
	Đạo đức
	Mỹ thuật
	Toán
	 Toán
	

	
	3
	Bài đọc ( t2) 
	HĐTN 1
	GDKNS
	Tin học
	Kể chuyện 
	

	
	4
	Toán 
	Công nghệ
	Tiếng Anh
	TC  Toán
	TNXH
	  

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA/ 3
 
	1
	GDTC
	Tiếng Anh
	Toán                                                                                                                                                               
	Bài đọc ( t1)
	TC  T.Việt
	

	
	2
	Âm nhạc
	TC  Toán
	TC  Toán
	Bài đọc ( t2) 
	Tiếng Anh
	

	
	3
	Tiếng Anh
	TNXH
	 HĐTN 2
	TC  T.Việt
	HĐTN 3 
	



5. Lớp 3/4 ( Phòng 8 _ Điểm  HT  2 ) - GVCN :  Huỳnh Ngọc Tâm  - Áp dụng 12/09/2022 
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA/4
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Tiếng Anh
	GDTC
	Toán
	

	
	2
	Toán
	GDTC
	Toán
	Tiếng Anh
	Bài viết _ GST
	

	
	3
	Bài đọc ( t1)
	Bài viết
	Âm nhạc
	Mỹ thuật
	Tin học
	

	
	4
	Bài đọc ( t2) 
	TNXH
	HĐTN 2
	Tiếng Anh
	TNXH
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA /4
 
	1
	GDKNS
	Công nghệ
	Bài đọc ( t1)
	Toán
	TC  Toán
	

	
	2
	Đạo đức
	TC  Toán
	Bài đọc ( t2)
	Kể chuyện
	TC  T.Việt
	

	
	3
	HĐTN 1
	Tiếng Anh
	TC  T.Việt
	TC  Toán
	HĐTN 3
	 


 







	6. Lớp 3/5 ( Phòng  9 _ Điểm  HT  2 ) – GVCN: Nguyễn Thị Thảo Sương - Áp dụng 12/09/2022
 Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA/5
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Tin học
	

	
	2
	Toán
	GDKNS
	Toán
	GDTC
	Toán
	

	
	3
	Bài đọc ( t1)
	GDTC
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	Bài viết _ GST
	

	
	4
	Bài đọc ( t2) 
	Bài viết 

	Công nghệ
	Mỹ thuật
	TC  T.Việt
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BA /5
 
	1
	TNXH
	TC  Toán 
	Bài đọc ( t1)
	Toán
	Tiếng Anh
	

	
	2
	HĐTN 1
	TNXH
	Bài đọc ( t2)
	Kể chuyện 
	TC  Toán
	

	
	3
	Đạo đức
	TC  T.Việt 
	TC  Toán
	HĐTN 2
	HĐTN 3
	 


 
						         Thị trấn Cần Giuộc, ngày 09 tháng 09  năm 2022                   
								K.T HIỆU TRƯỞNG
								PHÓ HIỆU TRƯỞNG 















	PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


THỜI KHÓA BIỂU  . NĂM HỌC : 2022 -2023
						KHỐI 4 
1. Lớp 4/1 ( Phòng 19 _ Điểm chính)- GVCN :  Hà Ngọc Hòa  - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN/ 1
 
 
	1
	SHDC
	Âm nhạc
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Toán
	

	
	2
	Tập đọc
	Thể dục
	TLV
	Tiếng Anh
	Thể dục
	

	
	3
	GDKNS
	Mỹ thuật
	Tin học  
	Toán
	TLV
	

	
	4
	Địa lý
	Tin học
	Toán
	Chính tả 
	Kĩ thuật
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN/ 1
 
	1
	Toán
	LT&C
	LT&C
	Kể chuyện
	Khoa học
	 

	
	2
	TC  T.Việt
	Toán
	Khoa học
	Đạo đức
	TC  Toán
	

	
	3
	Luyện viết
	Lịch sử
	TC  Toán
	TC  T.Việt
	SH lớp
	 



2. Lớp 4/2( Phòng 20 _ Điểm chính) - GVCN :  Đỗ Thị Mỹ Duyên - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN/2
 
 
	1
	SHDC
	Thể dục
	Tin học
	Toán
	TLV
	

	
	2
	Toán
	Tin học
	Toán
	LT&C
	Toán
	
	

	
	3
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Thể dục
	GDKNS
	

	
	4
	Khoa học
	Mỹ Thuật 
	LT&C
	Lịch sử
	Khoa học
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN/2
 
	1
	Kể chuyện
	TLV
	Tiếng Anh
	 Âm nhạc
	TC  T.Việt
	 

	
	2
	Đạo đức
	Toán
	Luyện viết
	Chính tả 
	Kĩ thuật 
	 

	
	3
	TC  T.Việt  
	Địa lý
	TC  Toán
	TC  Toán
	SH lớp
	 


Ghi chú : Giáo viên CN dạy Âm nhạc
3. Lớp 4/3 ( Phòng 12 _ Điểm chính)- GVCN :  Võ Thế Huy   
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN/3
 
 
	1
	SHDC
	Tin học
	Toán
	Toán
	TLV
	

	
	2
	 Tập đọc
	Tập đọc
	Địa lý
	Âm nhạc
	Mỹ thuật
	

	
	3
	Toán
	Toán
	Đạo đức
	Chính tả
	Toán
	

	
	4
	Tin học
	Lịch sử
	Kể chuyện
	LT&C
	GDKNS
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN /3
 
	1
	Tiếng Anh
	TLV
	TC  T.Việt
	Khoa học
	Khoa học
	

	
	2
	Tiếng Anh
	TC  T.Việt
	Kĩ thuật
	TC  Toán
	SH lớp
	

	
	3
	Thể dục
	LT&C
	TC  Toán
	Luyện viết
	Thể dục
	 


Ghi chú : Giáo viên CN dạy Âm nhạc


4. Lớp 4/4( Phòng : 18 _ Điểm  chính) - GVCN :  Võ Thị Tín 
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN /4
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Tập đọc
	Chính tả 
	Toán
	

	
	2
	Tập đọc
	LT&C
	Toán
	Toán
	TLV
	

	
	3
	GDKNS
	Tin học
	Khoa học 
	Lịch sử
	Âm nhạc
	

	
	4
	Toán
	Địa lý
	Đạo đức 
	Thể dục
	Kể chuyện
	

	Buổi thứ hai 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN /4
 
	1
	Tin học
	Mỹ Thuật
	TLV 
	LT&C
	TC  T.Việt
	

	
	2
	Kĩ thuật
	Tiếng Anh
	TC  Toán
	Tiếng Anh
	Khoa học
	

	
	3
	Luyện viết
	Thể dục
	TC  T.Việt
	TC  Toán 
	SH lớp
	


Ghi chú : Giáo viên CN dạy Âm nhạc
4. Lớp 4/5 ( Phòng 5_  Điểm  HT  2 ) - GVCN :  Nguyễn Thúy Phương - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN /5
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	 Tập đọc
	Toán
	TLV
	

	
	2
	Tập đọc
	TLV
	Toán
	Tin học
	Toán
	

	
	3
	Tin học
	Lịch sử
	LT&C
	Khoa học
	Địa lý
	

	
	4
	Toán
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Kĩ thuật
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN /5
 
	1
	 Khoa học
	Tiếng Anh
	GDKNS
	LT&C
	TC  Toán
	

	
	2
	Đạo đức
	Thể dục
	Luyện viết
	Chính tả
	TC  T.Việt
	 

	
	3
	TC  T.Việt
	Mỹ thuật
	TC  Toán
	Kể chuyện
	SH lớp
	 


Ghi chú : Giáo viên CN dạy Âm nhạc

5. Lớp 4/6 ( Phòng  6_ Điểm  HT  2)- GVCN : Nguyễn Thị Phước- Áp dụng 12/09/2022  
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN/6
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Toán
	Toán
	TLV
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Chính tả
	Tập đọc
	LT&C
	Tiếng Anh
	

	
	3
	Tập đọc
	GDKNS
	Thể dục
	Tin học
	Toán
	

	
	4
	Tin học
	Đạo đức
	Khoa học
	Kể chuyện
	SH lớp
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
BỐN/6
 
	1
	Toán
	Kĩ thuật
	TLV
	LT&C
	Âm nhạc
	

	
	2
	Khoa học
	Lịch sử
	TC  Toán
	Địa lý
	Mỹ thuật
	

	
	3
	TC  Toán
	TC  T.Việt
	TC  T.Việt
	Luyện viết
	Thể dục
	



						          Thị trấn Cần Giuộc, ngày 09 tháng 09  năm 2022                   
								K.T HIỆU TRƯỞNG
								PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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THỜI KHÓA BIỂU  . NĂM HỌC : 2022 -2023
						KHỐI 5

1. Lớp 5/1( Phòng 9 _ Điểm chính) - GVCN :  Nguyễn Hữu Nhiều  - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/1
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	 Tập đọc
	Toán
	Mỹ thuật
	

	
	2
	Tin học
	LT&C
	Toán
	LT&C
	Tiếng Anh
	

	
	3
	Toán
	Tiếng Anh
	Kể chuyện
	Chính tả 
	  Toán
	

	
	4
	Tập đọc
	Đạo đức
	GDKNS
	Thể dục
	Khoa học
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/1
 
	1
	Tiếng Anh
	Kĩ thuật
	TLV
	Tiếng Anh 
	TLV
	

	
	2
	Thể dục
	 Khoa học
	Địa lý
	Lịch sử
	SH lớp
	

	
	3
	Tin học
	TC  Toán  
	TC  T.Việt
	Luyện viết
	Âm nhạc
	 



2. Lớp 5/2( Phòng 10_ Điểm chính) - GVCN :  Đỗ Trọng Hiếu  - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/2
 
 
	1
	SHDC
	Toán
	Thể dục
	Tin học
	TLV
	

	
	2
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	Tin học 
	Toán
	Kĩ thuật
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Tập đọc
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tiếng Anh
	

	
	4
	GDKNS 
	Âm nhạc
	Mỹ thuật
	Khoa học
	Thể dục
	 

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/2
 
	1
	Toán
	LT&C 
	 Toán
	Chính tả
	Toán
	 

	
	2
	Khoa học  
	Địa lý
	TLV
	Kể chuyện
	Lịch sử
	

	
	3
	Đạo đức
	TC  T.Việt
	 Luyện viết
	 TC  Toán 
	SH lớp
	


Ghi chú : Giáo viên CN dạy Âm nhạc










3. Lớp 5/3( Phòng 11 _ Điểm chính) - GVCN :  Nguyễn Việt Sơn  Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/3
 
	1
	SHDC
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	TLV
	

	
	2
	Tập đọc
	Âm nhạc 
	Thể dục
	Tin học
	Toán
	

	
	3
	Toán
	Khoa học
	Toán
	Chính tả 
	Thể dục  
	

	 
	4
	Địa Lý
	Tiếng Anh
	Kĩ thuật 
	GDKNS
	Kể chuyện
	

	Buổi thứ hai

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/3
 
	1
	Mỹ thuật
	Đạo đức
	LT&C
	LT&C
	Lịch sử
	

	
	2
	Tin học
	TLV
	Tiếng Anh
	Khoa học
	Luyện viết
	

	
	3
	Tiếng Anh 
	TC  T.Việt
	TC  Toán
	Tiếng Anh
	SH lớp
	 


Ghi chú : Giáo viên CN dạy Âm nhạc

4. Lớp 5/4( Phòng :  10 _ Điểm  HT  2) - GVCN :  Huỳnh Phạm Ngọc Trang  - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/4
 
 
	1
	SHDC
	LT&C
	Toán
	Chính tả
	Toán
	

	
	2
	Tin học
	Toán
	Tiếng Anh 
	Toán
	TLV
	

	
	3
	Toán
	Địa lý
	Kể chuyện
	Thể dục
	Lịch sử  
	

	
	4
	Tập đọc
	Thể dục 
	Khoa học
	Tin học
	SH lớp
	

	Buổi thứ hai   

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/4
 
	1
	Khoa học
	Luyện viết
	Tập đọc
	LT&C
	Mỹ Thuật
	

	
	2
	Kĩ thuật
	Tiếng Anh
	Âm nhạc
	TC  Toán
	Tiếng Anh
	

	
	3
	TC  T.Việt 
	TLV
	GDKNS 
	Đạo đức
	Tiếng Anh
	


Ghi chú : Giáo viên CN dạy Âm nhạc
5. Lớp 5/5 ( Phòng : 9_ Điểm  HT  2) - GVCN :  Phạm Hoàng Minh  - Áp dụng 12/09/2022
Buổi thứ nhất 
	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM/5
 
 
	1
	SHDC
	TLV
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Anh
	Địa lý

	
	2
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	Mỹ Thuật 
	Tin học
	

	
	3
	Tiếng Anh
	LT&C
	Tập đọc
	Chính tả
	Tiếng Anh 
	

	
	4
	Tiếng Anh
	Địa lý
	Toán
	Kể chuyện
	Tin học
	

	Buổi thứ hai 

	LỚP
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
NĂM /5
 
	1
	Tập đọc
	TC  T.Việt
	Khoa học
	Thể dục 
	TLV
	

	
	2
	Khoa học
	Đạo đức
	GDKNS
	LT&C
	Toán 
	

	
	3
	Kĩ thuật 
	Luyện viết
	TC  Toán  
	Lịch sử
	SH lớp 
	


						  Thị trấn Cần Giuộc, ngày 09 tháng 09  năm 2022                   
								K.T HIỆU TRƯỞNG
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC MÔN CHUYÊN  
NĂM HỌC 2022 -2023
Môn Tiếng Anh_ Áp dụng 16/05/2022
GVPT:  Phạm Hồng Xuân
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	3/2
	2/4
	4/1
	3/1
	

	
	2
	3/2
	5/2
	2/4
	4/1
	5/1
	

	
	3
	5/2
	5/1
	5/2
	3/1
	5/2
	

	
	4
	1/4
	3/1
	3/3
	1/4
	3/2
	

	 
CHIỀU
 
	1
	5/1
	3/3
	2/1
	5/1
	2/3
	

	
	2
	2/3
	4/4
	2/2
	4/4
	3/3
	

	
	3
	3/3
	2/2
	3/1
	3/2
	2/1
	

	Dạy lớp  :1/4;2/1;2/2; 2/3;2/4;3/1;3/2;3/3;4/1;4/4;5/1;5/1
Tổng cộng dạy : 34 tiết( Chính 24 tiết, tăng cường 10 tiết) 



Môn Tiếng Anh_ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  Trần Huỳnh Bảo Châu 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	1/2
	3/4
	3/5
	
	

	
	2
	
	1/3
	5/4
	3/4
	1/1
	

	
	3
	2/5
	4/2
	3/5
	3/5
	1/2
	

	
	4
	2/5
	5/3
	4/5
	3/4
	1/5
	

	 
CHIỀU
 
	1
	4/3
	4/5
	4/2
	1/3
	3/5
	

	
	2
	4/3
	5/4
	5/3
	1/1
	5/4
	

	
	3
	5/3
	3/4
	1/5
	5/3
	5/4
	

	Dạy lớp 1/1, 1/2;1/3;1/5;2/5;3/5;3/6; 4/2; 4/3; 4/5; 5/4;5/3
Tổng cộng dạy : 26 tiết ( chính 22 tiết, tăng cường 10) 


MônAnh văn 1,2_ Áp dụng 12/09/2022
GVPT   : Lê Thị Yến Như
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	
	
	1/6
	DẠY Ở PHÒNG ÂM NHẠC -HT 2

	
	2
	
	
	
	
	1/7
	

	
	3
	
	
	
	
	2/6
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	
	
	
	
	1/6
	DẠY Ở PHÒNG TIN HỌC  - HT 2

	
	2
	
	
	
	
	1/7
	

	
	3
	
	
	
	
	2/6
	

	




MônAnh văn _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT   :  Tiên
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	
	
	5/5
	

	
	2
	4/6
	
	
	
	4/6
	

	
	3
	5/5
	
	
	
	5/5
	

	
	4
	5/5
	
	
	
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	





Môn Tin học _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  Nguyễn Thị Thu Tươi 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	4/3
	4/2
	5/2
	3/5
	

	
	2
	5/1
	4/2
	5/2
	5/3
	5/5
	

	
	3
	3/1
	4/4
	4/1
	3/3
	3/4
	

	
	4
	4/3
	4/1
	3/2
	
	5/5
	

	 
CHIỀU
 
	1
	4/4
	
	
	
	
	

	
	2
	5/3
	
	
	
	
	

	
	3
	5/1
	
	
	
	
	

	Dạy lớp 3/1; 3/2;3/3; 3/4; 3/5; 4/1; 4/2; 4/3; 4/4; 5/1; 5/2; 5/3; 5/5
 Tổng cộng dạy 21 tiết.







Môn Tin học_ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  Linh
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	5/4
	
	
	4/5
	
	

	
	3
	4/5
	
	
	4/6
	
	

	
	4
	4/6
	
	
	5/4
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	Dạy lớp 4/5;4/6;5/4
Tổng cộng dạy 6 tiết 








Môn Mĩ thuật _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT: Đỗ Tân Thạnh Đạt   
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	3/1
	
	PTTB
	
	

	
	2
	
	3/2
	3/3
	PTTB
	
	

	
	3
	
	4/1
	2/4
	PTTB
	
	

	
	4
	
	4/2
	5/2
	
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	5/3
	2/2
	1/1
	
	
	

	
	2
	2/1
	1/5
	1/2
	
	
	

	
	3
	
	1/4
	1/3
	
	
	

	Dạy lớp 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 2/1; 2/2; 2/4; 3/1; 3/2; 3/3 ; 4/1; 4/2; 5/2; 5/3.
Tổng cộng dạy 15 tiết.



Môn Mĩ thuật _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT: Trương Thị Ngọc Thiện    
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	
	
	5/1
	

	
	2
	
	
	
	5/5
	4/3
	

	
	3
	
	
	
	3/4
	
	

	
	4
	
	
	
	3/5
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	
	4/4
	
	2/6
	5/4
	

	
	2
	
	2/3
	
	1/6
	4/6
	

	
	3
	
	4/5
	
	1/7
	2/5
	

	Dạy lớp : 1/6; 1/7; 2/3; 2/5; 2/6; 3/4; 3/5;4/3; 4/4; 4/5; 4/6; 5/1; 5/4; 5/5.
Tổng cộng dạy 14 tiết.


























Môn Thể dục _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  Trần Trí Vĩnh Lộc 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	4/2
	5/2
	3/3
	1/5
	

	
	2
	
	3/1
	5/3
	2/2
	3/1
	

	
	3
	
	
	2/1
	4/2
	5/3
	

	
	4
	
	
	2/4
	4/4
	5/2
	

	 
CHIỀU
 
	1
	3/3
	1/5
	
	
	
	

	
	2
	2/4
	2/2
	
	
	
	

	
	3
	2/1
	4/4
	
	
	
	

	Dạy lớp : 1/5; 2/1;2/2;2/4; 3/1;3/3;4/2;4/4;5/2;5/3.
Tổng cộng dạy 20 tiết .


Môn Thể dục _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  Lê Tuấn Được 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	1/7
	
	3/4
	
	

	
	2
	
	3/5
	1/6
	3/5
	
	

	
	3
	
	3/5
	4/6
	5/4
	
	

	
	4
	
	5/4
	2/5
	4/5
	
	

	 
CHIỀU 
	1
	
	
	
	1/7
	2/5
	

	
	2
	
	4/5
	
	2/6
	
	

	
	3
	
	2/6
	
	1/6
	4/6
	

	Day lớp  : 1/6; 1/7; 2/5; 2/6; 3/4; 3/5; 4/5; 4/6; 5/4; 
Tổng cộng dạy 18 tiết, phụ trách phòng 3 tiết.


Môn Thể dục _ Áp dụng 19/09/2022
GVPT:  Huỳnh Hồng Sang 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	5/5 HT 2
	
	1/4
	

	
	2
	
	4/1
	
	
	4/1
	

	
	3
	
	3/2
	
	
	2/3
	

	
	4
	
	
	
	
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	1/1
	1/4
	1/3
	5/5 HT2 
	3/2
	

	
	2
	1/2
	
	1/1
	
	1/3
	

	
	3
	4/3
	2/3
	1/2
	
	4/3
	

	Day lớp  : 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 2/3; 3/2; 4/1; 4/3.5/5
Tổng cộng dạy 18tiết.






Môn Thể dục _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  Trần Hồng Hảo 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	5/1
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	5/1
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	Day lớp  : 5/4
Tổng cộng dạy 2 tiết.



Môn Âm nhạc_ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  Đào Thị Thanh Tuyền  
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	4/1
	3/5
	
	
	

	
	2
	
	2/4
	5/5
	
	
	

	
	3
	
	3/1
	3/4
	
	
	

	
	4
	
	3/2
	
	
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	2/1
	2/3
	1/2
	1/6
	4/6
	

	
	2
	3/3
	1/4
	1/3
	1/7
	2/5
	

	
	3
	2/2
	1/5
	1/1
	2/6
	5/1
	

	Dạy lớp 1/1; 1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/6; 1/7;2/1; 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 3/1; 3/2; 3/3;3/4; 3/5; 4/1; 4/6; 5/1; 5/3;5/5. Tổng cộng dạy 23 tiết .
























Môn GDKNS _ Điểm Khu phố 3 _ Áp dụng 12/09/2022- 
GVPT:  GVCN- DẠY TẠI PHÒNG GDKNS 
 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	3/1
	2/4
	
	

	
	2
	5/2
	
	3/2
	2/3
	
	

	
	3
	4/1
	
	3/3
	2/2
	
	

	
	4
	2/1
	
	5/1
	5/3
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	
	1/1
	
	
	1/4
	

	
	2
	
	1/2
	
	
	1/5
	

	
	3
	
	1/3
	
	
	4/4
	

	



Môn GDKNS _ Điểm Khu phố 3 _ Áp dụng 12/09/2022- 
GVPT:  GVCN- DẠY TẠI ÂM NHẠC  
 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	4/2
	

	
	3
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]4/4
	

	
	4
	
	
	
	
	4/3
	

	 
CHIỀU
 
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	

	


Môn GDKNS _ Điểm Hòa Thuận II _ Áp dụng 12/09/2022
GVPT:  GVCN-DẠY PHÒNG ÂM NHẠC HT 2 
	BUỔI
	Tiết
	Thứ Hai
	Thứ Ba
	Thứ Tư
	Thứ Năm
	Thứ Sáu
	Ghi chú

	 
SÁNG
 
 
	1
	
	2/5
	
	
	
	

	
	2
	
	3/6
	
	
	
	

	
	3
	
	4/6
	
	
	
	

	
	4
	
	3/5
	
	
	
	

	 
CHIỀU
 
	1
	2/6
	
	4/5
	
	
	

	
	2
	1/6
	
	5/5
	
	
	

	
	3
	1/7
	
	5/4
	
	
	

	


 
					Thị trấn Cần Giuộc, ngày 09 tháng 09  năm 2022                                                             
								K.T HIỆU TRƯỞNG
								PHÓ HIỆU TRƯỞNG 




	PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC
TRƯỜNG TH TT CẦN GIUỘC 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	QUY ĐỊNH THỜI GIAN TIẾT DẠY
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sáng từ 7 giờ vào lớp truy bài đến 7 giờ 10 phút

	

	BUỔI SÁNG
	BUỔI CHIỀU
	GHI CHÚ
	

	TIẾT
	BẮT ĐẦU
	KẾT THÚC
	TIẾT
	BẮT ĐẦU
	KẾT THÚC
	Thời gian tiết dạy 35 phút 
Thời gian chuyển tiết 5 phút.
Thời gian ra chơi 20 phút 
 
 
 
 
	

	Tiết 1
	7g10
	7g50
	Tiết 1
	13g45
	14g25
	
	

	Tiết 2
	7g50
	8g30
	Tiết 2
	14g25
	15g05
	
	

	Ra chơi
	8g30
	8g50
	Ra chơi
	15g05
	15g25
	
	

	Tiết 3
	8g50
	9g30
	Tiết 3
	15g25
	16g05
	
	

	Tiết 4
	9g30
	10g10
	 
	 
	 
	
	



                                                       Thị trấn Cần Giuộc, ngày 09 tháng 09  năm 2022                                                             						KT. HIỆU TRƯỞNG
						PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                               










